
Tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2012 

    Theo giá thực tế   Theo giá so sánh 1994 

 
 

Tổng số Cơ cấu 
 

Tổng số Tốc độ phát triển 

 
 

(Tỷ đồng) (%) 
 

(Tỷ đồng) so với quý I 

 
 

        năm 2011 (%) 

     

  

 
TỔNG SỐ 545767 100,00 

 
113835 104,00 

 
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 84602 15,50 

 
13081 102,84 

 

 
Nông nghiệp 61169 11,21 

 
9657 102,37 

 

 
Lâm nghiệp 3836 0,70 

 
598 104,97 

 

 
Thủy sản 19598 3,59 

 
2826 104,05 

 
Công nghiệp và xây dựng 235010 43,06 

 
48718 102,94 

 

 
Công nghiệp 214333 39,27 

 
42400 104,03 

 

 
Công nghiệp khai thác mỏ 74202 13,60 

 
5710 103,10 

 

 
Công nghiệp chế biến 118559 21,72 

 
32146 103,04 

 

 
Công nghiệp điện, ga và cung cấp nước 21572 3,95 

 
4544 113,03 

 

 
Xây dựng 20677 3,79 

 
6318 96,15 

 
Dịch vụ 226155 41,44 

 
52036 105,31 

 

 
Thương mại 85180 15,61 

 
20915 105,89 

 

 
Khách sạn và nhà hàng 27726 5,08 

 
5223 105,96 

 

 
Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc 22796 4,18 

 
5808 106,14 

 

 
Tài chính, tín dụng 7392 1,35 

 
2068 105,97 

 

 
Hoạt động khoa học và công nghệ 1693 0,31 

 
350 106,15 

 

 

Các hoạt động liên quan đến kinh doanh  
tài sản và dịch vụ tư vấn 24899 4,56 

 
4531 98,98 

 

 
QLNN và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 16019 2,94 

 
3386 106,69 

 

 
Giáo dục và đào tạo 18105 3,32 

 
4137 106,21 

 

 
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 6107 1,12 

 
1726 106,56 

 

 
Hoạt động văn hóa và thể thao 1462 0,27 

 
571 105,97 

 

 
Hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 905 0,17 

 
171 106,04 

 

 
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng 12744 2,34 

 
2894 104,52 

 

 

HĐ làm thuê công việc GĐ trong các hộ tư 
nhân 1126 0,21 

 
256 105,47 

                 
 


